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	  BỘ CÔNG NGHIỆP 

Số: 15/2003/QĐ-BCN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  03 tháng 3 năm 2003


QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Về việc ban hành Quy chế làm việc 

của Tổ Công tác quan hệ với Quốc hội

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều l. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Tổ Công tác quan hệ với Quốc hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng  Cục Kiểm tra giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các đồng chí thành viên Tổ Công tác quan hệ với Quốc hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.




                   KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
Nơi nhận:





         Thứ trưởng

- Như Điều 2,

- Bộ trưởng (để báo cáo),

- Các đ/c Thứ trưởng,

- Các Tổng công ty, đơn vị thuộc Bộ,

- Lưu VP, TCCB.











       Bùi Xuân Khu  

BỘ CÔNG NGHIỆP
     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      


                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 



                                                                        
QUY CHẾ 

Làm việc của Tổ Công tác quan hệ với Quốc hội

(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2003/QĐ-BCN

ngày 04 tháng 3 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ Công tác quan hệ với Quốc hội (sau đây gọi tắt là Tổ công tác) và trách nhiệm của các thành viên thuộc Tổ trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Chức năng của Tổ công tác

Tổ công tác có chức năng giúp Bộ trưởng chuẩn bị các báo cáo của Bộ trước Quốc hội, trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội, các kiến nghị của cử tri về trách nhiệm quản lý nhà nước ngành công nghiệp, các dịch vụ công thuộc ngành và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong ngành công nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ công tác

1. Chuẩn bị báo cáo giải trình của Bộ trưởng trước Quốc hội, các văn bản trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội và kiến nghị của cử tri;

2. Tham dự các phiên họp toàn thể, các phiên chất vấn của Quốc hội với tư cách đại biểu dự thính: ghi chép, tổng hợp các thông tin có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ và trình Bộ trưởng cho ý kiến chỉ đạo kịp thời;

3. Đề nghị các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ cung cấp các số liệu, tài liệu liên quan phục vụ cho việc lập giải trình, trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội và kiến nghị của cử tri;

4. Lưu trữ các văn bản giải trình, trả lời, băng ghi âm, băng hình (nếu có) và các tài liệu có liên quan đến việc trả lời của Bộ trưởng cũng như những tài liệu của các kỳ họp Quốc hội.

Điều 4. Chế độ làm việc của Tổ công tác

1. Các thành viên của Tổ công tác được lựa chọn từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ quản lý, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm;

2. Trong thời gian Quốc hội họp, các thành viên trong Tổ công tác phải làm việc theo chế độ tập trung, chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp của Tổ trưởng.  Các cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức tham gia Tổ công tác tạo điều kiện, không bố trí thành viên của Tổ đi công tác trong thời gian Quốc hội họp. Trong thời gian giữa các kỳ họp, các thành viên của Tổ công tác làm việc tại cơ quan, đơn vị của mình, khi có yêu cầu phải ưu tiên thời gian cho công tác của Tổ;

3. Các công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ công tác được thực hiện theo chế độ thủ trưởng. Các thành viên của Tổ công tác có trách nhiệm nghiên cứu, trao đổi với các tổ chức, cá nhân có liên quan về các kiến nghị của cử tri, các chất vấn của Đại biểu Quốc hội trong phạm vi lĩnh vực được phân công, chuẩn bị văn bản trả lời hoặc chuẩn bị báo cáo giải trình thông qua Tổ trưởng trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Điều 5. Tiếp nhận thông tin

Các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ và các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Bộ có trách nhiệm gửi về Tổ Công tác một bản văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, báo cáo sơ kết quý, tổng kết năm do đơn vị chủ trì xây dựng để giúp Tổ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ việc nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ của mình. 

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CÁC THÀNH VIÊN 

VÀ PHÂN CÔNG, PHỐI HỢP CÔNG VIỆC CỦA TỔ CÔNG TÁC

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên trong Tổ công tác

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng.

a) Chỉ đạo Tổ công tác xây dựng chương trình làm việc; tổ chức, phân công các thành viên trong Tổ thực hiện nhiệm vụ của Tổ; đầu mối tập hợp tài liệu, số liệu giúp Bộ trưởng giải trình trước Quốc hội, trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội và kiến nghị của cử tri;

b) Chuẩn bị các nội dung, các vấn đề đưa ra thảo luận. Chủ trì các cuộc họp của Tổ công tác;

c) Tổng hợp và xây dựng các báo cáo giải trình; báo cáo Bộ trưởng các vấn đề thuộc phạm vi công việc của Tổ công tác;

d) Ký trình Bộ trưởng các văn bản trả lời trước Quốc hội và cử tri;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Bộ trưởng.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ phó.

a) Tổ phó là người thay mặt Tổ trưởng điều phối, giải quyết công việc thuộc quyền hạn của Tổ trưởng khi Tổ trưởng vắng mặt; giúp việc Tổ trưởng giải quyết và kiểm tra đối với từng lĩnh vực cụ thể theo phân công của Tổ trưởng;

b) Trong trường hợp cần thiết, Tổ trưởng có thể uỷ quyền cho Tổ phó chủ 

trì để giải quyết các công việc của Tổ;

c) Là đầu mối giải quyết các vấn đề bảo đảm điều kiện làm việc của Tổ công tác; thực hịên các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổ trưởng.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Tổ viên.

a) Có trách nhiệm tập hợp, nghiên cứu, chuẩn bị các nội dung có liên quan đến lĩnh vực được giao; dự thảo các giải trình về trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri trong lĩnh vực được phân công;

b) Có trách nhiệm chính trong việc tham mưu cho Tổ công tác giải quyết những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổ trưởng.

Điều 7. Điều kiện làm việc, chế độ phụ cấp của các thành viên 

1. Văn phòng Bộ có trách nhiệm tạo điều kiện giúp Tổ công tác được sử dụng các phương tiện như: điện thoại, email, fax và các cơ sở vật chất cần thiết khác trên cơ sở đề nghị của Tổ trưởng được Thủ trưởng Cơ quan Bộ duyệt để giúp Tổ công tác hoàn thành nhiệm vụ Bộ trưởng giao.

        2. Trong thời gian tập trung làm việc phục vụ các kỳ họp Quốc hội, các thành viên của Tổ công tác được hưởng chế độ bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước trên cơ sở đề nghị của Tổ trưởng và được Thủ trưởng Cơ quan Bộ duyệt.

Chương III

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC     

Điều 8. Trình tự, thủ tục  giải quyết công việc của Tổ công tác

1. Khi nhận được các kiến nghị, chất vấn của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, cử tri,.. về các vấn đề có liên quan đến ngành công nghiệp, Văn phòng Bộ có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng và sao gửi ngay một bản báo cáo đồng chí Thứ trưởng phụ trách và một bản cho Tổ công tác biết để chuẩn bị.

2. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, đồng chí Thứ trưởng phụ trách; Tổ công tác có trách nhiệm sao gửi tài liệu và văn bản cần thiết yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo và cung cấp tài liệu cho Tổ làm báo cáo trả lời trước Quốc hội.

3. Trên cơ sở báo cáo của các tổ chức, cá nhân và các tài liệu khác có liên quan, Tổ công tác dự thảo văn bản trả lời hoặc báo cáo giải trình. Trường hợp không có sự thống nhất giữa ý kiến của Tổ công tác và ý kiến của tổ chức, cá nhân có liên quan thì phải xin ý kiến đồng chí Thứ trưởng phụ trách vấn đề này và ghi rõ trong tờ trình để Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Điều 9. Xây dựng và ban hành các văn bản.

1. Bộ trưởng ký ban hành các văn bản thuộc phạm vi công tác quan hệ với Quốc hội của Bộ. Trường hợp khác, đồng chí Thứ trưởng được giao, ký văn bản ban hành.

2. Tổ trưởng và các thành viên của Tổ công tác có trách nhiệm kiểm tra về tính chính xác của nội dung, thể thức văn bản thuộc công việc được phân công và  Tổ trưởng ký tắt vào văn bản trình Bộ trưởng ký ban hành.

3. Tổ trưởng với chức danh lãnh đạo cấp Vụ, được phép ký thừa lệnh Bộ trưởng các văn bản giao dịch quan hệ giữa Bộ với các tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý theo đúng quy định của Bộ.

4. Phân công một đồng chí trong Tổ công tác làm nhiệm vụ quản lý các văn bản trả lời, các bản giải trình cũng như các tài liệu liên quan khác theo quy định hiện hành. 

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ công tác được quy định tại Quy chế này, Tổ trưởng quy định chi tiết quy trình làm việc của Tổ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

2.  Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Tổ trưởng Tổ công tác kiến nghị các nội dung cần bổ sung, sửa đổi, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

    



                    KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP








      Thứ trưởng





           Bùi Xuân Khu
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